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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	ÔN TẬP HKI

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn Hóa học 8.
· Nội dung ôn tập: 
1. Hóa trị của nguyên tố
Hóa trị I: Na,   Li,   K,       Cu,    Ag,   H,  Cl, -OH,   -NO3
Hóa trị II: Mg,   Ca,   Ba,   Pb,  Cu,  Hg,   Zn,   Fe,  O, =CO3,  =SO3,  =SO4
Hóa trị III: Al, Fe, ≡PO4
2. Cân bằng phương trình hóa học	
Dạng 1: PTHH chỉ có 2 nguyên tố trong đó có nguyên tố Oxygen thì cân bằng theo thứ tự sau
1/ Cân bằng oxygen trước
 (Nếu chỉ số dưới chân O lẻ thì chúng ta nhân 2 trước CTHH đó rồi cân bằng O).
2/ Cân bằng nguyên tố còn lại.
Dạng 2: PTHH có nhiều nguyên tố và nhóm nguyên tử thì cân bằng theo thứ tự sau:
1/ Kim loại (K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Hg, Ag, …).
2/ Nhóm nguyên tử ( -OH, -NO3, =CO3, =SO3, =SO4, ≡PO4).
3/ Phi kim ( C, N, P, S, Si, F, Cl, Br, I ).
4/ Cuối cùng là H và O
3. Định luật bảo toàn khối lượng
Giả sử có PTHH sau:             A   +  B     C  +  D
Công thức về khối lượng:      mA + mB  =   mC + mD
Lưu ý: Nếu đề bài chưa cho CTHH thì dùng quy tắc đường chéo để lập CTHH
             a   b
            Ax   By

4. Các công thức chuyển đổi giữa số nguyên tử/ số phân tử, khối lượng (m), thể tích (V) và số mol (n).
        Số ngtử/số ptử = n . 6 . 1023     n: là số mol (mol)

                         m = n . M    ,      M =             m: là khối lượng (g)

                     V = n . 24,79       (ở đkc)          M: là khối lượng mol (g/mol)

                                                                                      V: là thể tích (lit)
5. Tinh tỉ khối chất khí
                                     MA  =  MB . dA/B
  	
                                     
             MA  = 29 . dA/kk
6. Tính % khối lượng các nguyên tố. Lập CTHH của hợp chất khi biết % khối lượng các ngtố.
*Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất AxByCz
B1: Tính MAxByCz
B2: Tính % khối lượng



Hoặc 
%mC = 100% - (%mA + %mB)
*Tính khối lượng của nguyên tố trong a (gam) hợp chất: AxByCz
mA = %mA. a
mB = %mB. a
mC = %mC. a

*Lập CTHH của hợp chất khi biết % khối lượng các nguyên tố
B1: Gọi CTTQ là: AxByCz
B2: Tìm MAxByCz (nếu đề chưa cho)
B3: Tìm % k.lượng ng.tố còn lại
B4: Tìm x, y, z bằng công thức sau



B5: Thế x, y, z trở lại CTTQ 
=> CTHH của hợp chất.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
Đề 3:
Câu 1 : (1,0 đ) Sodium hydroxide (NaOH) xút ăn da là hóa chất quan trọng được dùng để điều chế xà phòng, chế tạo tơ nhân tạo. CTHH của Sodium hydroxide cho ta biết ý nghĩa gì?   
Câu 2 : (3,5 đ) Lập PTHH và cho biết tỷ lệ hệ số của các chất trong các phản ứng sau :
a.       Mg     +     O2               MgO
b.      Zn     +     HCl            ZnCl2       +    H2  
c.       CuSO4    +    KOH                 Cu(OH)2      +     K2SO4
d.       Al          +        Cl2                 AlCl3  
e.       FeS2     +        O2                SO2      +    Fe2O3   
f .      KMnO4              K2MnO4     +   MnO2   +     O2
Câu 3: (3 đ) Cho 4,8g kim loại Magnesium tác dụng với  0,2 mol dung dịch hydrochloric acid ( H và Cl ) thì thu được sản phẩm là Magnesium chloride ( Mg và Cl ) và 4,958 lit khí hydrogen ở đkc.
      a.  Viết phương trình hóa học trên. 
a. Tính số mol của Magnesium và khối lượng của Hydrochloric acid tham gia phản ứng.
b. Tính tỉ khối của khí hydrogen so với không khí.
c. Tính khối lượng của Magnesium chloride tạo thành sau phản ứng.
Câu 4: (1,5 đ) Một hợp chất X gồm nguyên tố R có hóa trị III liên kết với OH. Hợp chất này nặng hơn phân tử khí hydrogen là 39 lần. 
a/ Tính phân tử khối của hợp chất X.
b/ Tính nguyên tử khối của R, cho biết tên R và CTHH của hợp chất X.
Câu 5: (1,0 đ) Calcium là nguyên tố thiết yếu cho sinh vật sống, là khoáng chất chính để tạo ra xương, răng và vỏ sò; vì vậy Calcium là một thành phần quan trọng trong khẩu phần dinh dưỡng, sự thiếu hụt của nó sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển xương. Bằng kiến thức của mình em hãy: 
a/ Viết CTHH của nguyên tố hóa học quan trọng này.
b/ Hãy chỉ ra một số biện pháp giúp xương pháp triển tốt.

Đề 4:
Câu 1: (3,0 đ) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a) N2     +    H2    →     NH3
b) Al   +   HCl       →   AlCl3   +   H2  
c) KClO3   →    KCl   +   O2
d) C4H10     +    O2    →    CO2    +    H2O   
e) Na2O    +    H3PO4    →   Na3PO4  +  H2O
f) Na2CO3   +   HCl   →   NaCl  +  H2O   +   CO2
Câu 2: (1,5 đ) Cho hỗn hợp khí ở điều kiện chuẩn gồm: 12,395 lít khí CO2 và 6,4 gam khí SO2 
a) Tính số mol của các khí có trong hỗn hợp.
b) Tính khối lượng hỗn hợp.
[image: ]Câu 3: (1,5 đ) Javel hay nước Javen có tính tẩy màu và sát trùng. Nó thường được dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy và tẩy uế chuồng trại. Nước Javel có tính tẩy màu vì nó chứa NaClO có tính oxi hóa rất mạnh nên phá vỡ các sắc tố màu sắc của các chất.
	Từ công thức hoá học của nước Javel, em hãy cho biết:
a) Nước Javel do nguyên tố hóa học nào tạo ra?
b) Thành phần phân tử của nước Javel?
c) Phân tử khối của nước Javel là bao nhiêu?
	


Câu 4: (2,0 đ) Cho 3,25g kim loại zinc (Zn) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 3,65 g hydrochloric acid (HCl), sau phản ứng thu được 6,8g zinc chloride (ZnCl2) và khí Hydrogen (H2). 
	a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b) Viết công thức về khối lượng của phản ứng.
c) Tính khối lượng của khí Hydrogen.
d) Tính thể tích của khí Hydrogen (ở đkc).
	[image: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]


Câu 5: (2,0 đ) Trong quá khứ, chất độc hexacloran (C6H6Cl6) có hiệu lực trừ sâu mạnh, từng được sử dụng phổ biến trong nông nghiệp và làm dược phẩm (trị ghẻ, diệt chấy...). 
Tuy nhiên, do là chất độc phân hủy rất chậm trong tự nhiên nên vào năm 2009, hexacloran đã bị đưa vào danh sách của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và bị cấm sử dụng tại 169 quốc gia trên thế giới. 
a) Nêu 2 ứng dụng của hexacloran.
b) Tại sao hiện nay hexacloran lại bị cấm sử dụng?
c) [bookmark: _GoBack]Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hexacloran.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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